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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai và đề xuất nội dung sửa đổi  

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ 

 

Thực hiện Công văn số 240/SNN-TL ngày 26/01/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Bình Định về việc báo cáo tình hình triển khai và đề xuất 

nội dung sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, 

UBND huyện Tuy Phước báo cáo như sau: 

I. Tình hình triển khai Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 

của Chính phủ trên địa bàn huyện 

1.  Về công tác triển khai thực hiện 

Để triển khai thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, UBND huyện đã ban 

hành các văn bản chỉ đạo có liên quan như: Văn bản số 01/UBND-NN ngày 

04/01/2021 về việc khôi phục sản xuất Đông Xuân 2020-2021; Văn bản số 

2012/UBND-NN ngày 29/12/2021 về việc khắc phục hậu quả do mưa lũ, khôi 

phục sản xuất Đông Xuân 2021-2022; Văn bản số 1626/UBND-NN ngày 

08/12/2020 về việc hỗ trợ thiệt hại đối với chăn nuôi do ảnh hưởng cơn bão, áp 

thấp nhiệt đới số 9,10,12 gây ra trên địa bàn huyện năm 2020; Văn bản số 

1920/UBND-NN ngày 14/12/2021 về việc rà soát thiệt hại gia súc, gia cầm do mưa 

lũ gây ra trên địa bàn huyện năm 2021; Văn bản số 2031/UBND-NN ngày 

31/12/2021 về việc hoàn thiện hồ sơ để thực hiện hỗ trợ gia súc, gia cầm bị thiệt 

hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền, thông báo các cơ chế chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất trồng trọt do 

thiên tai đối với nông nghiệp của trung ương, tỉnh đến người dân trên địa bàn được 

biết để triển khai thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện  

Sau khi xảy ra thiên tai, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến 

hành rà soát, thống kê, thẩm định kết quả thiệt hại, niêm yết công khai kết quả 

thẩm định về nông nghiệp của từng hộ dân trên địa bàn để triển khai thực hiện cơ 

chế hỗ trợ. Qua 2 năm thực hiện, tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là: 4.026,93 triệu 

đồng; trong đó: Lĩnh vực trồng trọt: 3.404,37 triệu đồng, lĩnh vực chăn nuôi: 

622,56 triệu đồng, cụ thể như sau: 

- Năm 2020 đã thực hiện hỗ trợ: 
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+ Trồng trọt: Qua thẩm định có 128,53 ha lúa/08 xã/904 hộ bị thiệt hại 

(124,73 ha lúa thuần và 3,8 ha lúa lai), diện tích thiệt hại trên 70%; định mức đề 

nghị hỗ trợ đối với lúa thuần: 2.000.000đ/ha, lúa lai: 3.000.000đ/ha, tổng đề nghị 

hỗ trợ: 260.860.000 đồng. 

+ Chăn nuôi: Qua thẩm định có 5.200 con gà trên 28 ngày tuổi/01 thị trấn/01 

hộ bị thiệt hại; định mức đề nghị hỗ trợ: 30.000đ/con, tổng đề nghị hỗ trợ: 

156.000.000 đồng. 

- Năm 2021 đang đề nghị hỗ trợ: 

+ Trồng trọt: Qua thẩm định có 1.564,64 ha lúa/13 xã, thị trấn/7.867 hộ bị 

thiệt hại (1.550,41 ha lúa thuần và 14,23 ha lúa lai), diện tích thiệt hại trên 70%; 

định mức đề nghị hỗ trợ đối với lúa thuần: 2.000.000đ/ha, lúa lai: 3.000.000đ/ha, 

tổng đề nghị hỗ trợ: 3.143.510.000 đồng. 

+ Chăn nuôi: Qua thẩm định trên địa bàn huyện có 11.892 con gia súc, gia 

cầm thiệt hại đề nghị hỗ trợ. Trong đó: Gia cầm trên 28 ngày tuổi 11.772 con, định 

mức đề nghị hỗ trợ: 30.000đ/con; lợn trên 28 ngày tuổi: 102 con, định mức hỗ trợ: 

700.000đ/con; trâu, bò thịt đến 6 tháng tuổi: 4 con, định mức hỗ trợ: 

2.000.000đ/con; trâu trên 6 tháng tuổi: 5 con, định mức hỗ trợ: 5.000.000đ/con; dê: 

9 con, định mức hỗ trợ: 1.000.000đ/con; tổng đề nghị hỗ trợ: 466.560.000 đồng. 

3. Hình thức triển khai thủ tục hành chính được Quy định tại Quyết định 

số 3707/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng chống thiên 

tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện theo thủ tục hành chính: Hỗ trợ 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai được Quy định tại Quyết định số 

3707/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT; quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính liên thông ban hành tại Quyết định số 580/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh. Thành phần hồ sơ quy định tại Quyết định số 

3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

Tổng số hồ sơ thuộc thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận tại bộ 

phận Một cửa cấp xã: 28 hồ sơ; trong đó: hồ sơ lĩnh vực trồng trọt 21 hồ sơ, hồ sơ 

lĩnh vực chăn nuôi 07 hồ sơ (mỗi UBND xã, thị trấn đại diện các hộ dân bị thiệt hại 

tương ứng với 01 hồ sơ). 

II. Đánh giá việc thực hiện 

1. Thuận lợi 

Tiếp nhận và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, 

căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành kịp 

thời các văn bản chỉ đạo đến UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Công 

tác thẩm định đối với cấp xã được diễn ra công khai, công bằng, có niêm yết công 

khai tại bảng tin trụ sở thôn, khu phố và Bộ phận Một cửa cấp xã; đối với cấp 

huyện: Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện căn cứ báo cáo của UBND cấp xã, 
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thị trấn tiến hành thẩm định lại kết quả, đối với những đối tượng không thuộc diện 

hỗ trợ đề nghị UBND xã, thị trấn đưa ra khỏi danh sách tránh việc hỗ trợ sai đối 

tượng; đồng thời, tham mưu UBND huyện đề xuất các sở, ngành liên quan của 

tỉnh. 

Quá trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông từ Bộ phận Một cửa cấp xã đến Một cửa cấp huyện và 

đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cấp. Từ đó, thời gian thụ lý hồ sơ của từng cấp đảm bảo, không có hồ sơ 

bị trễ hạn. 

2. Khó khăn 

Công tác thẩm định xác định diện tích gặp khó khăn do sau thời điểm thiên 

tai xảy ra, người dân đã tiến hành tự khắc phục, đến khi tổ thẩm định của địa 

phương tiến hành thẩm định thì khó xác định được các mức độ thiệt hại để đề nghị 

hỗ trợ cho phù hợp dễ tạo ra sự mất công bằng trong việc hỗ trợ và thụ hưởng. 

Ý thức của một bộ phận người dân còn kém, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ 

trợ của Nhà nước nên việc đề nghị và làm đơn đề nghị hỗ trợ còn tràn lan, chưa 

thực sự đúng đối tượng gây khó khăn trong công tác thẩm định của địa phương. 

III. Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến phạm 

vi, đối tượng, mức hỗ trợ, quy trình, thủ tục 

 Việc áp dụng Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 

40/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định được thực hiện hiệu quả và kịp 

thời trên địa bàn huyện Tuy Phước. Từ đó, góp phần động viên, hỗ trợ người nông 

dân sớm khắc phục một phần hậu quả do dịch bệnh và thiên tai mang lại. Tuy 

nhiên, trong quá trình áp dụng triển khai thực hiện có những kiến nghị sửa đổi như 

sau: 

 1. Đối tượng, mức hỗ trợ 

 Tại Điểm a, c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP quy định: 

Điểm a “Diện tích lúa thuần thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt 

hại từ 30-70% hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha”, Điểm c “Diện tích lúa lai thiệt hại trên 

70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha”, vì 

trong quá trình thực hiện địa phương gặp khó khăn trong việc xác định mức hỗ trợ 

thiệt hại theo đơn đề nghị của người dân từ đó tạo ra sự mất công bằng, gây khiếu 

nại, khiếu kiện trong quá trình hỗ trợ. Vì vậy, UBND huyện đề xuất đối với Điểm 

a, c, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP chỉ quy định hỗ trợ đối với 

diện tích thiệt hại gieo sạ lại hoàn toàn với mức hỗ trợ đối với lúa thuần 2.000.000 

đồng/ha, lúa lai 3.000.000 đồng/ha. 

 Tại Điểm a, Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP quy định “Lợn 

đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 300.000 đồng - 400.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ 

trợ 450.000 đồng – 1.000.000 đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 

2.000.000 đồng/con”, vì trong Mẫu số 4, Phụ lục 2 Nghị định 02/2017/NĐ-CP 

không có cột lợn nái và lợn đực đang khai thác. Vì vậy UBND huyện Tuy Phước 

đề nghị bổ sung cột lợn nái và lợn đực đang khai thác  vào trong Phụ lục 2 để địa 
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phương thực hiện tốt hơn.  

2. Quy trình, thủ tục 

 Thực hiện theo đúng quy trình thủ tục và các văn bản hướng dẫn của cấp 

trên, đảm bảo thời gian thực hiện, không để xảy ra trường hợp hồ sơ bị trễ hạn. 

Ảnh hưởng thiên tai và dịch bệnh đến sản xuất nông nghiệp thường gây thiệt 

hại với số lượng và diện tích lớn, số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều, vì vậy khi tiếp 

nhận hồ sơ trên Dịch vụ công – Một cửa điện tử, mỗi UBND xã, thị trấn đại diện 

các hộ dân tương ứng với 01 hồ sơ để dễ theo giỏi, quản lý.  

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ trên địa bàn huyện, kính 

đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định tổng hợp/. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định; 

- Chi cục Thủy lợi Bình Định; 

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân); 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- CVP, PCVP – 2, CVVP (K1); 

- Lưu VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân  
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